
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

_____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
__________________________________________

Số:               /QĐ-UBND Long An, ngày         tháng  5  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt số lượng, danh sách đặt hàng Trường Đại học Sư phạm 

Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo giáo viên mầm non theo Nghị định số 
116/2020/NĐ-CP của Chính phủ tại Phân hiệu tỉnh Long An - năm 2023

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ 
quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ 
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với 
sinh viên sư phạm;

Căn cứ Quyết định số 3779/QĐ-BGDĐT ngày 09/11/2023 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Long An;

Căn cứ Công văn số 1891/BGDĐT-GDĐH ngày 11/5/2021 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng 
hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại Nghị định số 
116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của 
HĐND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 
nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 8099/QĐ-UBND ngày 06/9/2023 của UBND tỉnh về 
việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội quy định tại 
Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ - năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1955/TTr-SGDĐT 
ngày 23/5/2024.
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt số lượng, danh sách đặt hàng Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo giáo viên mầm non theo Nghị định số 
116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại Phân hiệu tỉnh Long An - 
năm 2023, cụ thể như sau:

- Số lượng đặt hàng đào tạo: 51 chỉ tiêu (chi tiết các ngành và số lượng đặt 
hàng đào tạo tại Phụ lục 1 đính kèm).

- Danh sách sinh viên đặt hàng đào tạo: Theo Phụ lục 2 đính kèm.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo
- Ký hợp đồng đặt hàng đào tạo và chi trả kinh phí thực hiện hợp đồng đào 

tạo giáo viên với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng 
định mức quy định tại Điều 4 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 
Chính phủ. Thực hiện công khai kết quả đặt hàng với Trường Đại học Sư phạm 
Thành phố Hồ Chí Minh và thông báo quyết định này của UBND tỉnh đến các đối 
tượng được tỉnh đặt hàng đào tạo theo quy định.

- Phối hợp với cơ sở đào tạo theo dõi tình hình học tập và việc thực hiện 
cam kết của sinh viên; thu hồi tiền bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí, chi 
phí sinh hoạt đối với các trường hợp phải bồi hoàn theo quy định tại khoản 1 
Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và xử lý 
các trường hợp không thực hiện việc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

- Hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng đặt hàng đào tạo giáo viên, 
kinh phí hỗ trợ, tình hình tuyển dụng giáo viên về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, Bộ Tài chính theo quy định.

2. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
- Hướng dẫn, thẩm định kế hoạch tuyển dụng sinh viên sư phạm tốt nghiệp 

thuộc đối tượng đặt hàng tại quyết định này; đảm bảo bố trí vị trí việc làm phù 
hợp với chuyên ngành đào tạo trong các cơ sở giáo dục theo quy định hiện hành 
về tuyển dụng, sử dụng viên chức.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
trong việc theo dõi việc thực hiện cam kết của sinh viên.

3. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc ký hợp đồng đào tạo với 

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, 
bố trí kinh phí, hướng dẫn chi trả và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định.

4. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phối hợp với Sở Tài chính cân đối ngân sách, tham mưu UBND tỉnh phân 

bổ nguồn lực thực hiện đặt hàng đào tạo theo quyết định này. 
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5. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã, thành phố
Chịu trách nhiệm về số liệu nhu cầu đào tạo giáo viên; thực hiện công tác 

tuyển dụng, tổ chức ký cam kết, theo dõi tình hình thực hiện cam kết của giáo 
viên sau khi được tuyển dụng. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi tiền 
bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt đối với các trường 
hợp phải bồi hoàn theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 
và xử lý các trường hợp không thực hiện việc bồi hoàn theo quy định của pháp 
luật và phân cấp quản lý hiện hành.

6. Trách nhiệm của gia đình và người được cử đi đào tạo
- Chấp hành các quy định của pháp luật và nội quy, quy chế của Trường 

Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh; hoàn thành chương trình đào tạo theo 
ngành được cử đi học. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên thông báo cho Sở Giáo dục 
và Đào tạo tỉnh Long An về kết quả học tập để được tư vấn, hỗ trợ về định hướng 
việc làm trong ngành giáo dục tỉnh Long An theo quy định tại khoản 2 Điều 2 
Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

- Sau khi có quyết định công nhận tốt nghiệp, định kỳ trước ngày 31 tháng 
12 hàng năm của năm tiếp theo cho đến năm đủ thời gian không phải thực hiện 
nghĩa vụ bồi hoàn kinh phí hỗ trợ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 6 Nghị định 
số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, báo cáo tình hình việc làm 
của bản thân đến Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo xóa hoặc thu hồi khoản 
kinh phí hỗ trợ.

- Các sinh viên thuộc đối tượng phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học 
phí và chi phí sinh hoạt quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP 
ngày 25/9/2020 của Chính phủ hoặc gia đình có trách nhiệm nộp trả kinh phí đã 
được hỗ trợ cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An theo quy định tại Điều 9 
Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ để nộp trả ngân sách 
nhà nước.

7. Đề nghị Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 
đầy đủ, kịp thời trách nhiệm của cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định tại Điều 
12 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ, cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sinh viên sư phạm theo 
quy định.

- Định kỳ hàng năm thông báo cho Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An 
về kết quả học tập, rèn luyện và thời gian tốt nghiệp của sinh viên sư phạm thuộc 
đối tượng đặt hàng đào tạo tại quyết định này, danh sách sinh viên đang học tại 
trường vi phạm phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chế độ sinh 
hoạt phí theo quy định.
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- Thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đào tạo; bảo đảm chất lượng đào tạo 
và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo đối với các đối tượng đặt hàng đào tạo 
tại quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; 
Giám đốc Sở Nội vụ; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
có liên quan thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; 
Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Đại học Sư phạm TP.HCM;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng: VHXH+THKSTTHC;
- Lưu: VT, lvt.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Tấn Hòa
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Phụ lục 1
CÁC NGÀNH VÀ SỐ LƯỢNG ĐẶT HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON THEO
NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2020/NĐ-CP TẠI PHÂN HIỆU TỈNH LONG AN - NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày        /5/2024 của UBND tỉnh Long An)
____________________

1. Trình độ đại học: Không có
2. Trình độ cao đẳng

TT Mã ngành Tên ngành Số lượng nhu 
cầu đặt hàng

Ghi chú

01 51140201 Giáo dục Mầm non 51

TỔNG CỘNG 51



Phụ lục 2
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐẶT HÀNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN MẦM NON THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2020/NĐ-CP
TẠI PHÂN HIỆU TỈNH LONG AN - NĂM 2023

 (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND tỉnh ngày        /5/2024 của UBND tỉnh Long An)
_________________

TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Ngành học Hộ khẩu Ghi 

chú 

1 4823261101 Trần Thị Trường An 11/05/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 7, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

2 4823261103 Đinh Nguyễn Gia Hân 13/03/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 1A Lãnh Binh Tiến, phường 1, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

3 4823261104 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 10/06/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Chánh, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An

4 4823261105 Nguyễn Thị Như Huỳnh 29/10/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ 
Thừa, tỉnh Long An

5 4823261106 Phan Thị Thanh Hương 20/10/2004 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 157/1, ấp Thanh Bình 1, xã Thanh 
Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long 
An

6 4823261107 Bùi Nguyễn Hoàng Kim 24/04/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 3, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An

7 4823261108 Lê Nhã Linh 16/01/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 259/3 ấp Bình Thạnh 3, xã Thuận 
Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An
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TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Ngành học Hộ khẩu Ghi 

chú 

8 4823261109 Đinh Thị Trúc Ly 19/05/2004 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 1, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, 
tỉnh Long An

9 4823261112 Lê Thảo My 21/12/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 4, xã Thủy Tây, huyện Thạnh Hóa, 
tỉnh Long An 

10 4823261114 Trần Thị Tố Nhi 03/10/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 35a/3 ấp Chợ Ông Bái, xã An Lục 
Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

11 4823261115 Mai Yến Nhi 01/10/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 28/1 ấp 1, xã Hiệp Thạnh, huyện 
Châu Thành, tỉnh Long An

12 4823261116 Hồ Thị Huỳnh Như 19/12/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Khu phố Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, 
huyện Thủ Thừa.

13 4823261117 Nguyễn Phạm Kim Ngân 05/01/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 12 Khương Minh Ngọc, xã An Vĩnh 
Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An

14 4823261118 Nguyễn Hoàng Phương 
Nghi 18/01/2001 Nữ Giáo dục 

Mầm non
Ấp Nhơn Trị, xã Nhơn Thạnh Trung, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An 

15 4823261119 Lương Ngọc Thảo 
Nguyên 09/07/2003 Nữ Giáo dục 

Mầm non
Số 531 Nguyễn Đình Chiểu, phường 3, 
thành Phố Tân An, tỉnh Long An

16 4823261121 Nguyễn Thị Thu Thủy 03/05/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Xã Mỹ Lạc, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long 
An

17 4823261122 Phan Thị Minh Thư 27/05/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An

18 4823261123 Phạm Thị Cẩm Tiên 22/04/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 1, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức 
Huệ, tỉnh Long An 
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TT MSSV Họ và tên Ngày sinh Giới 
tính Ngành học Hộ khẩu Ghi 

chú 

19 4823261125 Phạm Thị Sơn Trà 12/10/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Cây Me, xã Hưng Điền, huyện Tân 
Hưng, tỉnh Long An 

20 4823261126 Nguyễn Thị Mỹ Trang 15/12/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 6, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, 
tỉnh Long An 

21 4823261127 Phan Ngọc Yến Trang 15/07/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 683/9 khu phố Thủ Tửu 1, phường 
Tân Khánh, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An

22 4823261129 Võ Thị Thanh Trúc 07/07/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, 
tỉnh Long An 

23 4823261130 Nguyễn Thị Khánh Vy 11/03/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Khu phố 2, thị trấn Bình Phong Thạnh, 
huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

24 4823261131 Nguyễn Thúy Vy 22/07/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 9 ấp Bình Đông, xã Tân Bình, huyện 
Tân Trụ, tỉnh Long An

25 4823261133 Phạm Yến Vy 11/09/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 4, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An

26 4722251143 Lê Ngọc Như Ý 18/09/2004 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 394 ấp Phước Hưng 1, xã Phước 
Lâm, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

27 4823261201 Nguyễn Lê Hoài An 19/01/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 174, ấp Thạnh Lợi, xã Đức Tân, 
huyện Tân Trụ, tỉnh Long An 

28 4823261202 Nguyễn Thị Mỹ Chi 18/11/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Trung Liêm, xã Thái Bình Trung, 
huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An 
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29 4823261203 Phan Thảo Chi 30/12/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 01, Đường D5 khu dân cư trung tâm 
mở rộng, phường 6, thành phố Tân An, 
tỉnh Long An

30 4823261204 Nguyễn Thị Hồng Cúc 27/10/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Hoà Hiệp, xã Bình Hoà Tây, huyện 
Mộc Hoá, tỉnh Long An 

31 4823261205 Trịnh Gia Hân 28/06/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 55 Trần Phong Sắc, phường 4, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An 

32 4823261206 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 16/08/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 755/4, ấp Bình Trị 2, xã Thuận Mỹ, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

33 4823261207 Lê Hồ Thu Hiền 09/08/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 481, ấp Cầu Tre, khu đô thị Lợi Bình 
Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

34 4823261208 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/01/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Khu Phố 2, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện 
Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

35 4823261210 Huỳnh Ngọc Mai Huyền 19/09/2004 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 81, Nguyễn Hồng Sến, phường 3, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An

36 4823261212 Nguyễn Thanh Thy Lan 21/07/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 7, xã Phước Tân Hưng, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An 

37 4823261214 Nguyễn Thanh Trà My 09/02/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Ngoài, xã Phước Hậu, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

38 4823261215 Ngô Thị Trà My 11/03/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, 
tỉnh Long An
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39 4823261216 Trần Thị Kiều Nguyệt 
Nga 22/02/1998 Nữ Giáo dục 

Mầm non
Số 117, ấp 5, xã Mỹ Quý Đông, huyện 
Đức Huệ, tỉnh Long An 

40 4823261218 Nguyễn Huỳnh Hoàng 
Nhi 15/06/2005 Nữ Giáo dục 

Mầm non
Ấp Đình, xã Tân Chánh, huyện Cần 
Đước, tỉnh Long An

41 4823261219 Nguyễn Thị Hồng Nhi 20/09/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Hoà Hiệp, xã Bình Hoà Tây, huyện 
Mộc Hoá, tỉnh Long An 

42 4823261220 Nguyễn Thị Yến Nhi 11/09/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 221, ấp Tân Hoà, xã Bình Hoà Bắc, 
huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

43 4823261222 Nguyễn Hoàng Vân 
Thanh 06/04/2005 Nữ Giáo dục 

Mầm non
 Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An 

44 4823261224 Võ Thu Thúy 22/01/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Hoà Tây, xã Bình Hoà Bắc, huyện 
Đức Huệ, tỉnh Long An 

45 4823261226 Bùi Thị Cẩm Tiên 15/12/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Phú Thành, xã Phước Lý, huyện Cần 
Giuộc, tỉnh Long An 

46 4823261227 Cao Thị Cẩm Tiên 10/06/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Vĩnh Thạnh, xã Phước Vĩnh Đông, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An 

47 4823261228 Nguyễn Thị Kim Tiền 10/02/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 789, Ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn 
Thạnh Trung, thành phố Tân An, tỉnh 
Long An 

48 4823261230 Trần Thị Ngọc Trâm 08/04/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 385/1, ấp Bình Trị 1, xã Phú Ngãi Trị, 
huyện Châu Thành, tỉnh Long An 
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49 4823261231 Đinh Nguyên Thiên Ý 03/02/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hoà, tỉnh Long An 

50 4823261232 Nguyễn Thị Kim Yến 26/02/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Ấp Tân Điền, xã Long Thượng, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

51 4823261233 Trần Phi Yến 03/11/2005 Nữ Giáo dục 
Mầm non

Số 101/3, ấp Hồi Xuân, xã Dương Xuân 
Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Long An 

Danh sách trên có 51 sinh viên./.
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